
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phụ huynh em
	SĐT

	1
	Huỳnh T Kim Dung
	Trưởng ban đdcmhs trường
	Nguyễn Đình Tuyển 
	

	2
	Phạm Thanh Sơn
	Phó ban đdcmhs trường
	Phạm thị Kiều Vy
	0913162551

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Thư kí
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
	016844337434

	4
	Nguyễn Huỳnh Truyền
	Ủy viên
	NguyễnHuỳnh Lộc
	0945839902

	
	Lê Thiện Trí
	Ủy viên
	Trịnh Nguyễn Hoài Đức
	0985110914


	           PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc



	DANH  SÁCH 
Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017-2018


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Phụ huynh em
	Lớp

	1
	Lê Thị Thúy Hằng
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Nguyễn Hoàng Vy
Đt: 0949096350
	1.1

	2
	Phạm Thị Thúy An
	Phó ban đdcmhs lớp
	Đặng Thanh Hoàng
Đt: 0973016156
	1.1

	3
	Lê Thiện Chí
	Thành viên
	Trịnh Nguyễn Hoài Đức
ĐT: 0985110914
	1.1

	4
	Lại Thị Thùy
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Đỗ Ngọc Hoàng Yến
Đt: 01687869978
	1.2

	5
	Phan Ngọc Đan Quỳnh
	Phó ban đdcmhs lớp
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Lâm
Đt: 0902515379
	1.2

	6
	Huỳnh Thị Thùy Dương
	Thành viên
	Nguyễn Huỳnh Thảo My
Đt: 0962320768
	1.2

	7
	Lê Thị Diệu
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Nguyễn Duy
	1.3

	8
	Phạm Thi Giang
	Phó ban đdcmhs lớp
	Huỳnh Phạm Phương Anh
	1.3

	9
	Nguyễn Thanh Hiền
	Thành Viên
	Thái Anh Kiệt
	1.3

	10
	Nguyễn Thị Chín

	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Bảo Nhân
	1.4

	11
	Phạm Thị Ngọc Hường

	Phó ban đdcmhs lớp
	Bích Trâm
	1.4

	12
	Vương Thị Mỹ Hạnh

	Thành viên
	Anh Kiệt
	1.4

	13
	Thái Thị Kim Phê
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Lâm Hoài An
	2.1

	14
	Nguyễn Thị Mỹ lệ
	Phó ban đdcmhs lớp
	Phạm Hoài Vĩnh Phú
	2.1

	15
	TRần Thị Hồng
	Thành viên
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	2.1

	16
	Nguyễn Thị Quy
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Tăng Đan Thanh
	2.2

	17
	Nguyễn Thị Phương
	Phó ban đdcmhs lớp
	Trần Nguyễn Phương Thảo
	2.2

	18
	Phan Thiên Mẫn
	Thành viên
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	2.2

	19
	Vương Thị Bích Ngọc
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Đỗ phương Vy
Đt: 0938972982
	2.3

	20
	Hoàng Thị Tuyền
	Phó ban đdcmhs lớp
	Lê Anh Thư
Đt: 01653807669
	2.3

	21
	Võ Lê Hoan
	Thành viên
	Võ Thiện Nhân
Đt: 0944661886
	2.3

	22
	Vũ Hải Lý
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Vũ Huy Hoàng
	3.1

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Phó ban đdcmhs lớp
	Lương Bảo Ngọc
	3.1

	24
	Hà Thị Thu
	Thành viên
	Lê Hà Anh đức
	3.1

	25
	Huỳnh An Khang
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Huỳnh Vũ Luân
Đt: 0976988898
	3.2

	26
	Lê Thị Hảo
	Phó ban đdcmhs lớp
	Lê Thị Thu Trang
Đt: 01662709006
	3.2


	27
	
	Thành viên
	01668145142
	3.2

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Cao Nguyễn Diệu Hiền
Đt: 016844337434
	3.3

	28
	Phạm Thị Xoan
	Phó ban đdcmhs lớp
	Bùi Châu Minh
Đt: 0961168175
	3.3

	30
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	Thành viên
	Huỳnh Vũ Hoàng My
Đt: 0973055900
	3.3

	31
	Võ Thị Thanh Thúy
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Hà Võ Thanh Tuyền
Đt: 01626636095
	3.4

	32
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Phó ban đdcmhs lớp
	Lê Thị Ngọc Châu
Đt : 01686090137
	3.4

	33
	Phạm Thị Gấm
	Thành viên
	Đoàn Tấn phát
Đt: 01627683124
	3.4

	34
	Nguyễn Thị Phương
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Trần Nguyễn Xuân Hiếu
Đt : 01644409704
	4.1

	35
	Long Thị Phương
	Phó ban đdcmhs lớp
	Hoàng Anh Tú
ĐT: 01653614495
	4.1

	36
	Hồ Thị Quang
	Thành viên
	Nguyễn Thị hồng Nhung
Đt: 01208805881
	4.1

	37
	Trịnh Thị Bích Dung
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Nguyễn Hữu Phúc 
Đt : 09844813930
	4.2

	38
	Hứa Thị Vinh
	Phó ban đdcmhs lớp
	Phùng Ngọc Gia Huy
Đt: 091975861
	4.2

	39
	Trần Thị đào
	Thành viên
	Nguyễn Ngọc Minh

Đt: 01645491208
	4.2

	40
	Trịnh Trung Hiếu
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Trinh Gia Phúc

Đt: 01656937162
	4.3

	41
	Đỗ Thị Thi
	Phó ban đdcmhs lớp
	Vũ Đô Tri Ân
Đt: 01646213275
	4.3

	42
	Đào Thị Hòa
	Thành viên
	Nguyễn Thanh Thúy

Đt : 0936689262 
	4.3

	43
	Nguễn Huỳnh Truyền
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	NguyễnHuỳnh Lộc
ĐT: 0945839902
	5.1

	44
	Dương Thị kim Thi
	Phó ban đdcmhs lớp
	Đoàn Thị kim Thủy
Đt: 09616130149
	5.1

	45
	Lê Thị Hiền
	Thành viên
	Vũ lê Minh Khôi

Đt; 0973283029 
	5.1

	46
	Võ Thị Thanh Thúy
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Hà Võ Thanh Ngân
	5.2

	47
	Nguyễn Hồng Châu
	Phó ban đdcmhs lớp
	Phạm Thị Châu Hà
	5.2

	48
	Đoàn Thị Hòa
	Thành viên
	Lê Đoàn Kim Ngân
	5.2

	49
	Phạm Văn Sơn
	Trưởng ban đdcmhs lớp
	Phạm thị Kiều Vy
Đt; 0913162551
	5.3

	50
	Huỳnh Thị Kim Dung 
	Phó ban đdcmhs lớp
	Nguyễn Đình Tuyển 
	5.3

	51
	Đỗ Thị Mai
	Thành viên
	Lê Vĩ Thông
	5.3
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